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MỤC 1. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

1.1. Thông tin tóm tắt về dự toán mua sắm  

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm phân bón phục vụ sản xuất năm 2026; 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lâm Nông Nghiệp Sông Hiếu; 

- Nguồn kinh phí: Vốn doanh nghiệp; 

1.2. Thông tin tóm tắt về gói thầu  

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03-MS: Mua sắm phân bón phục vụ sản xuất năm 2026; 

- Giá gói thầu phê duyệt: 2.792.800.000 đồng; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng, một giai đoạn 

một túi hồ sơ; 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 06 tháng. 

- Kế hoạch và địa điểm giao hàng: 

TT Đơn vị 

NPK 

10.10.5 

1 màu 

NPK 

10.5.10 

(1 màu) 

Tổng 

cộng 

Giao đợt 1 (cuối 

tháng 10) 

Giao đợt 2 (Đầu 

tháng 3) 
1 đợt Giao 

hàng trong 

vòng 5 ngày 

  

NPK 

10.10.5 

(1 màu) 

NPK 

10.5.10 

(1 màu) 

NPK 

10.10.5 

(1 màu) 

NPK 

10.5.10 

(1 màu) 

1 LT Nghĩa Đàn 45 40 85 25 20 20 20 

Xã Nghĩa 

Mai, tỉnh 

Nghệ An 

2 LT Đồng Hợp 25 25 50 15 15 10 10 
Xã Tam hợp, 

Tỉnh Nghệ An 

3 LT Quỳ Hợp 25 25 50 10 10 15 15 

Xã Mường 

Ham và xã 

Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An 

4 LT Cô Ba 15 20 35 15 10  10 

Xã Châu 

Bình, tỉnh 

Nghệ An 

5 LT Quỳ Châu 31 30 61 10 15 21 15 
Xã Quỳ Châu, 

tỉnh Nghệ An 

6 LT Quế Phong 20 20 40 10 10 10 10 

Xã Quế 

Phong, tỉnh 

Nghệ An 

Cộng 161 160 321 85 80 76 80  



 

2. Yêu cầu về kỹ thuật 

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung 

- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; 

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh hàng hoá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

tại bảng thông số kỹ thuật: Cung cấp Catalogue của hàng hóa, thông số kỹ thuật trong 

catalogue phải phù hợp, logic với thông số kỹ thuật đề xuất của nhà thầu, nội dung bằng 

tiếng khác tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt; 

- Cung cấp tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa: 

+  Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (hoặc Giấy phép lưu 

hành còn hiệu lực). Trường hợp phân bón nhập khẩu: Giấy phép nhập khẩu (nếu thuộc 

danh mục phải xin phép), hồ sơ nhập khẩu kèm theo CO (chứng nhận xuất xứ); 

+  Phiếu kết quả thử nghiệm (của tổ chức thử nghiệm được chỉ định) thể hiện hàm 

lượng đạt yêu cầu theo HSMT; 

+  Giấy chứng nhận hợp quy + phiếu kiểm nghiệm; 

+  Công bố hợp quy hoặc công bố tiêu chuẩn áp dụng (TCVN/tiêu chuẩn cơ sở của 

nhà sản xuất); 

+ Bản nhãn hàng hóa đúng quy định (theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP và Nghị 

định 111/2021/NĐ-CP), ghi rõ: Tên phân bón, hàm lượng dinh dưỡng, công dụng; Tên, 

địa chỉ tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm; Hạn sử dụng, khối lượng tịnh; 

+ Catalogue, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm. 

- Nhà thầu chào mức giá tối đa đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, 

nghiệm thu bàn giao, bốc xếp xuống kho bên nhận và các chi phí phát sinh khác (nếu có). 

- Nhà thầu cam kết (trong trường hợp trúng thầu) sẽ cung cấp đúng như danh mục 

hàng hóa chào thầu không có sự thay đổi bất kỳ về tên gọi, chủng loại, kỹ mã hiệu, nhà 

sản xuất, xuất xứ hàng hóa, giá cả hàng hóa trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và 

cam kết tự chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp trong E-HSDT. 

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:  

Stt 
Tên danh mục hàng hóa,  

thông số hàng hóa 

Đơn 

vị 
Số lượng 

1 
Phân bón hỗn hợp NPK 10.10.5 

Hàm lượng: 
Tấn 161 



Stt 
Tên danh mục hàng hóa,  

thông số hàng hóa 

Đơn 

vị 
Số lượng 

- Đạm tổng số: 10%; 

- Lân hữu hiệu: 10%; 

- Kali hữu hiệu: 5%; 

Hàm lượng các chỉ tiêu được đảm bảo trong điều kiện vận 

chuyển, bảo quản và lưu thông đúng theo hướng dẫn của nhà 

sản xuất 

2 

Phân bón hỗn hợp NPK 10.5.10 

Hàm lượng: 

- Đạm tổng số: 10%; 

- Lân hữu hiệu: 5%; 

- Kali hữu hiệu: 10%; 

Hàm lượng các chỉ tiêu được đảm bảo trong điều kiện vận 

chuyển, bảo quản và lưu thông đúng theo hướng dẫn của nhà 

sản xuất 

Tấn 160 

MỤC 2. KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM 

1. Kiểm tra hàng hóa: Hàng hóa phải được tổ chức kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật trước khi bàn giao.  

2. Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa: Trước khi nghiệm thu, bàn giao, tất cả hàng 

hóa sẽ được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn thông số kỹ thuật quy định tại E-HSMT và 

hợp đồng ký kết giữa hai bên. Nếu kết quả không đúng theo E-HSMT thì nhà thầu phải 

chịu mọi phí tổn, chi phí khắc phục cho tới khi hoàn thành. 

 


